
I Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Nông Thị Hoài 16/09/1993 Nữ 1 Học viện Tài chính

2 Dương Thị An 16/03/1991 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

3 Phạm Thị Nhàn 10/02/1994 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

4 Nguyễn Mai Anh 22/06/1993 Nữ 1 C1NH-243 Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên

5 Hoàng Ánh Ngọc 26/06/1995 Nữ 1 C1NH-86 Học viện Tài chính

6 Trương Phúc Duy 29/09/1994 Nam 1 C1NH-402 Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên

II Chi nhánh tỉnh Cao Bằng

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Lê Thu Nga 30/12/1994 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

2 Trịnh Kiều Trang 14/07/1993 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

3 Nông Thị Tường An 09/11/1995 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

4 Nguyễn Chu Đức Hoài 15/06/1994 Nam 1 Học viện Ngân hàng

5 Nguyễn Thị Mai Phương 30/07/1995 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

6 Hoàng Minh Hà 18/03/1993 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

7 Hoàng Thúy Lương 03/10/1993 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

8 Hoàng Thị Mai Linh 04/10/1993 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

9 Nông Hồng Chiêm 22/05/1993 Nữ 1 Học viện Tài chính

10 Bế Thùy An 08/05/1993 1 Học viện Tài chính

11 Đoàn Diệu Linh 31/07/1995 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

12 Nguyễn Thị Huyền Trang 16/09/1994 Nữ 1 Học viện Tài chính

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

13 Trương Hồng Hạnh 14/10/1993 Nữ 1 C1NH-401 Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên

14 Nguyễn Hoàng Anh 10/06/1994 Nam 1 C1NH-238 Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên

15 Linh Thanh Hiền 29/06/1995 Nữ 1 C1NH-153 Học Viện Ngân Hàng

III Chi nhánh tỉnh Điện Biên

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Vũ Thị Thảo 06/09/1995 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

2 Nguyễn Thị Duyên 09/12/1994 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

3 Lương Thị Ninh 12/10/1994 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

4 Lường Văn Thắng 10/02/1988 Nam 1 C1NH-173 Học Viện Ngân Hàng

5 Nguyễn Thị Thanh 24/12/1991 Nữ 1 C1NH-296 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

IV Chi nhánh tỉnh Hà Giang

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Đào Minh Phương 06/04/1994 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

2 Ngô Ngọc Linh 17/08/1995 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

3 Mông Thị Hồng Chúc 04/03/1995 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

4 Lý Thị Huyền 12/06/1994 Nữ 1 C1NH-178 Đại học dân lập Phương Đông

5 Hoàng Ngọc Chinh 19/10/1993 Nam 1 C1NH-93 Đại học dân lập Đông Đô

6 Vũ Thị Bích Hồng 13/11/1994 Nữ 1 C1NH-431 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

7 Trần Tiến Trung 25/04/1990 Nam 1 C1NH-372 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

8 Đào Thu Hoài 29/11/1994 Nữ 1 C1NH-41 Đại học Ngoại Thương

9 Phạm Quang Huy 05/06/1989 Nam 3 C1TH-05 Viện Đại Học Mở Hà Nội

10 Hoàng Thị Trà My 02/12/1988 Nữ 1 C1NH-112 Học Viện Ngân Hàng
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V Chi nhánh tỉnh Lai Châu

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Nguyễn Thị Hương 20/07/1994 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

2 Nguyễn Trung Tuân 09/08/1994 Nam 1 Học viện Tài chính

3 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 07/09/1991 Nữ 1 Học viện Tài chính

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

4 Võ Thị Thanh 28/10/1993 Nữ 1 C1NH-410 Đại học Hà Tĩnh

5 Lê Nguyễn Quang Sơn 23/05/1991 Nam 1 C1NH-141 Đại học Điện Lực

6 Phạm Trung Anh 25/05/1993 Nam 1 C1NH-346 Học Viện Tài Chính

VI Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Lương Thị Huyền 16/11/1993 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/10/1993 Nữ 1 Học viện Tài chính

3 Nguyễn Thị Phương Thùy 13/12/1992 Nữ 1 Học viện Tài chính

4 Hoàng Thị Hồng Thái 11/11/1995 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

5 Vi Thị Mỹ Huyền 19/07/1995 Nữ 2 Đại học Luật Hà Nội

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

6 Phạm Thị Hảo 27/05/1993 Nữ 1 C1NH-337 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

7 Đàm Thị Hồng 08/09/1990 Nữ 1 C1NH-34 Học Viện Ngân Hàng

VII Chi nhánh tỉnh Lào Cai

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Trần Thị Xuyến 19/06/1994 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

2 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/10/1995 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

3 Đỗ Thúy Hường 25/05/1995 Nữ 1 Đại học Ngoại thương

4 Vũ Thảo Hạnh 09/11/1995 Nữ 1 Đại học Ngoại thương

5 Phạm Đình Huy 11/08/1995 Nam 1 Học viện Tài chính

6 Trương Mai Sơn 01/06/1995 Nam 2 Đại học Luật Hà Nội

7 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 22/04/1995 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

8 Nguyễn Thị Dung 10/05/1995 Nữ 1 Học viện Tài chính

9 Trần Thị Thùy 06/01/1994 Nữ 2 Đại học Luật Hà Nội

10 Hoàng Thị Phương Liễu 28/05/1994 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

11 Doãn Thị Ngọc Hà 09/05/1995 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

12 Phạm Văn Chung 19/04/1990 Nam 1 C1NH-347 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

13 Hoàng Việt Tiến 25/06/1992 Nam 1 C1NH-125 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

14 Vũ Thị Lan Phương 11/02/1991 Nữ 1 C1NH-420 Viện Đại học Mở Hà Nội

15 Đào Bích Phượng 26/01/1992 Nữ 1 C1NH-38 Đại học Đại Nam

16 Đỗ Hồng Nam 26/06/1994 Nam 1 C1NH-66 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

17 Lê Thúy Hồng 25/11/1991 Nữ 1 C1NH-151 Học viện Ngân hàng

18 Phạm Hoàng Việt 04/11/1993 Nam 1 C1NH-326 Đại học Kinh tế quốc dân

19 Trần Thị Kiều Oanh 17/10/1991 Nữ 1 C1NH-378 Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội

20 Đặng Chiến Thắng 07/12/1994 Nam 1 C1NH-42 Đại học dân lập Thăng Long

21 Hoàng Lan Hương 04/09/1994 Nữ 1 C1NH-88 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

22 Trương Bích Thảo 03/07/1993 Nữ 1 C1NH-400 Học viện Ngân hàng

23 Trương Thị Thu Huyền 12/11/1991 Nữ 1 C1NH-404 Đại học Kinh tế quốc dân

24 Nguyễn Anh Hoàng 08/10/1992 Nam 3 C1TH-06 Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

25 Vương Thị Thủy 28/03/1994 Nữ 1 C1NH-429 Học viện tài chính

VIII Chi nhánh tỉnh Sơn La

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Đinh Thị Quỳnh Trang 19/07/1994 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

2 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/12/1991 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

3 Tô Quỳnh Trang 14/04/1992 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

4 Phạm Lâm Tùng 09/01/1994 Nam 1 Học viện Tài chính

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Hà Trang 01/05/1993 Nữ 1 C1NH-278 Đại học dân lập Phương Đông
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6 Hà Thùy Dương 14/11/1994 Nữ 1 C1NH-85 Đại học dân lập Phương Đông

7 Nguyễn Hải My 25/09/1993 Nữ 1 C1NH-237 Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

8 Đinh Thu Hà 24/03/1993 Nữ 1 C1NH-58 Đại học dân lập Thăng Long

9 Trần Công Kiên 02/07/1993 Nam 1 C1NH-365 Học viện tài chính

10 Phạm Thanh Tùng 02/05/1993 Nam 1 C1NH-332 Đại học Kinh tế quốc dân

11 Nguyễn Anh Thế 04/01/1991 Nam 1 C1NH-223 Đại học Kinh tế quốc dân

12 Trần Đức Cảnh 20/06/1990 Nam 1 C1NH-366 Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

13 Nguyễn Đức Anh 18/10/1994 Nam 1 C1NH-231 Đại học Kinh tế quốc dân

14 Tòng Hải Sơn 10/10/1990 Nam 1 C1NH-360 Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

15 Đào Thị Ngọc Trinh 02/10/1994 Nữ 1 C1NH-40 Học viện Tài chính

16 Cầm Trang Trinh 04/09/1994 Nữ 1 C1NH-18 Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia

IX Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Nguyễn Thu Trang 28/02/1992 Nam 1 Học viện Ngân hàng

2 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/02/1991 Nữ 1 Đại học Ngoại thương

3 Phan Nhữ Hồng Nhung 06/10/1991 Nữ 1 Đại học Ngoại thương

4 Ma Thị Thanh Tuyền 18/09/1993 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

5 Ma Thanh Thùy 27/04/1993 Nữ 1 Đại học Quốc gia

6 Ngô Hoài Thu 22/10/1993 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

7 Ngô Đức Mạnh 06/03/1994 Nam 1 C1NH-215 Học viện Ngân hàng

8 Phạm Thị Giang 15/09/1993 Nữ 1 C1NH-336 Đại học Tài chính - Ngân Hàng

9 Phạm Hồng Nhung 27/09/1990 Nữ 1 C1NH-327 Đại học Hòa Bình

10 Nguyễn Thị Loan 19/08/1989 Nữ 1 C1NH-460 Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên

X Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

1 Đỗ Quỳnh Hương 06/12/1995 Nữ 1 Học viện Tài chính

2 Trần Thị Hồng Hạnh 20/11/1993 Nữ 1 Đại học Ngoại thương

3 Phạm Thị Thúy 19/09/1995 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

4 Bùi Thu Thảo 11/10/1995 Nữ 1 Học viện Tài chính

5 Nguyễn Thị Mai Hương 22/11/1995 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

6 Nguyễn Thị Hồng Vy 30/08/1994 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

XI Chi nhánh tỉnh Yên Bái

A Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

1 Đặng Thị Hường 31/08/1994 Nữ 1 Học viện Tài chính

2 Phùng Thị Lộc Nhung 03/04/1993 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

3 Đồng Thị Thảo 02/02/1993 Nữ 1 Học viện Tài chính

4 Lục Thị Phượng 10/11/1992 Nữ 1 Đại học Kinh tế Quốc dân

5 Cù Thị Thiên Nga 03/12/1994 Nữ 1 Học viện Ngân hàng

B Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

6 Nguyễn Thảo Hương 13/07/1995 Nữ 1 C1NH-268 Học viện Ngân hàng

7 Cao Ngọc Quân 20/01/1990 Nam 1 C1NH-17 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

8 Nguyễn Tiến Mạnh 20/10/1994 Nam 1 C1NH-263 Đại học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh

9 Phạm Thị Thanh Dung 18/02/1989 Nữ 1 C1NH-344 Đại học Kinh tế Quốc Dân

10 Trịnh Ngọc Hải 24/08/1988 Nam 1 C1NH-435 Đại học Kinh tế Quốc Dân

11 Lê Thị Ánh Nguyệt 17/09/1994 Nữ 1 C1NH-143 Đại học Công Đoàn

12 Lê Thị Quỳnh Anh 14/11/1991 Nữ 1 C1NH-148 Đại học dân lập Phương Đông

13 Lê Thị Tuyết Nga 10/11/1993 Nữ 1 C1NH-149 Đại học Đại Nam

14 Đoàn Thị Phương Hoa 14/01/1992 Nữ 1 C1NH-62 Đại học dân lập Phương Đông

15 Phạm Đức Long 10/03/1993 Nam 1 C1NH-323 Đại học dân lập Phương Đông

16 Hoàng Thùy Linh 18/11/1995 Nữ 1 C1NH-117 Đại học Tài chính - Ngân hàng

17 Trần Thị Thùy Vân 04/01/1989 Nữ 1 C1NH-383 Đại học Thương mại
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